
Phụ lục I

DANH SÁCH TÀU CÁ ĐÃ ĐĂNG KÝ CÓ NGUY CƠ  CAO VI PHẠM KHAI THÁC IUU- TÍNH ĐẾN NGÀY 17.7.2026
(Kèm theo Công văn số         /SNNMT-TSBĐ ngày         tháng 7 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

TT
Số đăng
ký QNg-

…TS

Họ và tên
chủ tàu Thôn xã/phường/đặc khu Số điện thoại Nghề

Chiều
dài
(m)

Công
suất
(CV)

Cán bộ, công chức địa
phương phân công theo dõi

Tình trạng tàu, vị trí neo đậu

Trong tỉnh Ngoài tỉnh
Tàu cá

thuộc diện
đang  THA

 (hình ảnh vị trí neo
đậu) Ghi chúVị trí neo đậu tại thời điểm báo

cáo

Chưa nắm
chắc vị trí
neo đậu

I. Xã Bình Sơn (12 tàu) (Cán bộ công chức Chi cục TSBĐ phụ trách: Nguyễn Thanh Bình, ĐT: 0325081279; Phạm Quang Dũng, ĐT: 0987885857; Lê Hồng Phong, ĐT: 0943136882)

1 90365 Nguyễn Sỹ Bình Sơn 0345047815 HC đánh bắt NLTS 15,60 409

1. Nguyễn Tiến Pháo, Phó
trưởng phòng Kinh tế. ĐT:

0387291168.
2.  Phan Đại Dương, Trạm
trưởng trạm KSBP Bình
Thạnh. ĐT: 096438771

Đề nghị địa phương tuyên truyền,
vận động ngư dân thực hiện cấp

Giấy phép khai thác thuỷ sản

Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

2 95528 Nguyễn Thanh Vân Bình Sơn 0974395746 Câu 19,40 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

3 95221 Lê Hồng Sơn Bình Sơn 0973859624 Câu 19,60 727 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

4 95554 Nguyễn Khắc Vĩ Bình Sơn 0379546968 Câu 20,20 770 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

5 95320 Trương Văn Tý Bình Sơn 0356488803 Câu 20,25 1244 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

6 90684 Đỗ Văn Công Bình Sơn 0972951847 Câu 22,50 1166 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

7 95813 Nguyễn Thanh Tình Bình Sơn 0366777105 HC đánh bắt NLTS 15,30 245 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

8 90445 Phạm Thị Lê Bình Sơn 0986831349 HC đánh bắt NLTS 15,53 280 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

9 95352 Huỳnh Tấn Sơn Bình Sơn 0352075352 HC 24,00 963 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

10 90856 Lê Văn Lâm Bình Sơn 0375368239 Rê 20,70 730 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

11 90261 Phạm Duy Thanh Bình Sơn 0376785828 HC đánh bắt NLTS 15,60 105 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

12 90177 Nguyễn Tấn Công Bình Sơn 0346560350 HC đánh bắt NLTS 16,50 320 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

II. Xã Vạn Tường (14 tàu) (Cán bộ công chức Chi cục TSBĐ phụ trách: Nguyễn Thanh Bình, ĐT: 0325081279; Phạm Quang Dũng, ĐT: 0987885857; Lê Hồng Phong, ĐT: 0943136882)

1 55966 Nguyễn Văn Vương Vạn Tường Rê 12,00 33
  Đ/c Bùi Văn Bảo,

Trạm Trưởng Trạm Kiểm soát
Biên phòng Bình Thuận

(0338284374)

Tàu đang neo ở đảo Bình Ba, Cam
Ranh, Khánh Hòa, neo bờ không

đi đánh bắt. Biên phòng và UBND
xã đã làm biên bản cam kết neo

bờ không hoạt động.
 

X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

2 90439 Phan Văn Tuấn Thôn Phước Thiện 1 Vạn Tường Vây 15,00 280
 Đặng Thị Mỹ Hạnh,

 Chuyên viên Phòng Kinh tế
(0398712256)

Tàu neo ở triền đà ông Cần xã
Bình Sơn - Quảng Ngãi X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

3 90499 Nguyễn Thị Ba Vạn Tường 0352732993 Câu 15,95 400

Đề nghị địa phương tuyên
truyền, vận động ngư dân thực
hiện cấp Giấy phép khai thác

thuỷ sản

Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

4 90285 Nguyễn Tấn Xuân Vạn Tường 0971908854 Vây 16,00 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

5 90565 Lâm Hoài Vấn Vạn Tường 0978962982 HC đánh bắt NLTS 16,06 360 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

6 95138 Bùi Thị Tường Vi Vạn Tường 0972115715 Câu 20,00 400 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

7 90752 Đặng Thanh Đức Vạn Tường 0364776163 HC đánh bắt NLTS 15,20 265 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

8 90046 Phạm Duy Phước Vạn Tường 0901964855 Rê 15,60 250 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

9 90014 Đỗ Đình Ly Vạn Tường 0365192274 Vây 16,90 235 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

10 95049 Phan Thanh Sơn Vạn Tường 0344051779 Câu 16,90 420 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

11 95897 Nguyễn Hồng Phúc Vạn Tường 0976737637 Vây 18,50 520 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

12 95073 Nguyễn Tấn Ui Vạn Tường 0962887471 Câu 15,20 420 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

13 95641 Võ Tấn Tiến Vạn Tường 0975551178 Hậu cần 16,90 560 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

14 95439 Ưng Văn Tâm Vạn Tường 0395072137 Vây 16,20 221 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

III. Xã Đông Sơn (09 tàu) (Cán bộ công chức Chi cục TSBĐ phụ trách: Nguyễn Thanh Bình, ĐT: 0325081279; Phạm Quang Dũng, ĐT: 0987885857; Lê Hồng Phong, ĐT: 0943136882)

1 95959 Võ Duy Truyền Châu Thuận Biển Đông Sơn Vây 15,85 409 1. Nguyễn Văn Phúc, Phó
Phòng Kinh tế, ĐT:

0988621034 . 2. Nguyễn Tiến
- Trưởng thôn Châu Thuận

Biển

Tàu neo đậu tại cầu số 2 cảng cá
Tịnh Hòa X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

2 90169 Bùi Cư Châu Thuận Biển Đông Sơn Vây 16,40 255 Tàu neo đậu tại cầu số 2 cảng cá
Tịnh Hòa X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

3 90404 Võ Duy Linh Đông Sơn 0392428101 Vây 16,70 273 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

4 95677 Đỗ Văn Hai Đông Sơn 0963025797 Vây 16,60 485

     1. Võ Thị Nhạn, Chuyên
viên Phòng Kinh tế, ĐT:

0975069924    2. Đỗ Hữu Tờn,
trưởng thôn Châu Thuận Tây

Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

5 95617 Phạm Văn Hiếu Đông Sơn 0396669085 Khác (Lặn) 17,00 444 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

6 90226 Nguyễn Vũ Bằng Phong Đông Sơn 0965659063 Rê 16,20 280 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

7 90561 Trần Thị Hiếu Đông Sơn 0984900170 Câu 20,10 794 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

8 90839 Đặng Thị Hoa Đông Sơn 0387822103 Câu 21,40 794 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

9 95537 Dương Văn Rin Định Tân Đông Sơn
0905010288

Câu 24,00 850 Tàu neo đậu tại cầu số 2 cảng cá
Tịnh Hòa X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản
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IV. Đặc khu Lý Sơn 08 tàu) (Cán bộ công chức Chi cục TSBĐ phụ trách: Đặng Quang Thơi, ĐT: 0911543357; Trần Bảo Nguyên, ĐT: 0973989214; Bùi Gia Bảo, ĐT: 0984564656)

1 96103 Mai Phụng Sự đặc khu Lý Sơn Vây 15,40 410 Tàu neo đậu tại cảng neo trú tàu
thuyền Lý Sơn X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

2 96164 Lê Dư đặc khu Lý Sơn 0988879609 HC đánh bắt NLTS 17,40 300

Đề nghị địa phương tuyên
truyền, vận động ngư dân thực
hiện cấp Giấy phép khai thác

thuỷ sản

Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

3 96617 Huỳnh Văn Hùng đặc khu Lý Sơn 0383471661 HC đánh bắt NLTS 15,50 300 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

4 96317 Nghiệp đoàn nghề cá xã
An Vĩnh đặc khu Lý Sơn 0973380674 Vây 26,00 811 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

5 96171 Huỳnh Văn Lắm đặc khu Lý Sơn 0348997550 Câu 17,60 520 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

6 96265 Lê Dư đặc khu Lý Sơn 0978412270 Vây 22,30 780 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

7 96268 Bùi Văn Ánh đặc khu Lý Sơn 0375466827 Vây 15,40 320 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

8 96530 Dương Quý đặc khu Lý Sơn 0977736016 Lồng Bẫy 17,00 453,00 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

V. Xã An Phú (44 tàu) (Cán bộ công chức Chi cục TSBĐ phụ trách: Nguyễn Thế Vinh, ĐT: 0914066974; Trần Đình Long, ĐT: 0984762324; Phạm Khánh Minh, ĐT: 0905268526)

1 92468 Đinh Hà Cổ Lũy Nam An Phú Kéo 17,00 380

1. Phan Thành Sơn - Phó
Trưởng phòng Kinh tế. ĐT:

0916574959.
2. Hà Văn Thơm - Chuyên
viên phòng Kinh tế. ĐT:

0947588365

Neo đậu tại bến Bách Tùng, xã
Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình X X

Đã  ủy thác cho THADS thành phố Hải Phòng
(THADS Tp Hải Phòng đang tổ chức thi hành
án)

2 92459 Đinh Hà Cổ Lũy Nam An Phú Kéo 19,30 420 Neo đậu tại bến Bách Tùng, xã
Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình X X

Đã  ủy thác cho THADS thành phố Hải Phòng
(THADS Tp Hải Phòng đang tổ chức thi hành
án)

3 92056 Lê Tấn Sắc Phổ Trung An Phú Rê 19,50 525 Tàu neo đậu cầu cảng số 2 - cảng
cá Tịnh Hòa X đã kê biên, (đang bán đấu

giá) Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

4 92189 Lê Văn Thức Cổ Lũy Bắc An Phú Kéo 20,10 750 Tàu neo đậu ở triền đà Minh
Quang, xã Tịnh Khê X X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

5 92478 Lê Văn Thức Cổ Lũy Bắc An Phú Kéo 24,90 750 Tàu neo đậu ở triền đà Minh
Quang, xã Tịnh Khê X X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

6 92105 Đinh Bảy Phổ An An Phú Câu 17,00 400 Tàu đang ở Cảng Thọ Quang Đà
Nẵng X X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

7 92384 Nguyễn Tư Phổ Trung An Phú Kéo 22,00 620 Neo đậu tại bến Bách Tùng, xã
Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

8 92012 Nguyễn Tư Phổ Trung An Phú Kéo 24,50 620 Neo đậu tại bến Bách Tùng, xã
Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

9 92968 Nguyễn Văn Hùng Phổ Trung An Phú Kéo 24,50 1220 Tàu neo đậu ở triền đà Minh
Quang, xã Tịnh Khê X X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

10 92467 Phạm Anh Tuấn Phổ An An Phú Kéo 22,60 898 Tàu neo đậu trước triền đà ông
Khuê, xã Đông Sơn X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

11 92276 Phạm Anh Tuấn Phổ An An Phú Kéo 24,80 898 Tàu neo đậu trước triền đà ông
Khuê, xã Đông Sơn X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

12 92626 Võ Hồng Thành Phổ An An Phú Kéo 22,80 898
Tàu neo tại cơ sở sửa chữa và
đóng tàu Đoán Dung, xã Hải
Thịnh, tỉnh Ninh Bình

X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

13 92627 Võ Hồng Thành Phổ An An Phú Kéo 24,80 898
Tàu neo tại cơ sở sửa chữa và
đóng tàu Đoán Dung, xã Hải
Thịnh, tỉnh Ninh Bình

X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

14 92259 Nguyễn Mười Phổ An An Phú Rê 24,50 823 Neo đậu tại bến Bách Tùng, xã
Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

15 92652 Nguyễn Minh Cưng An Phú 0329220991 Câu 15,10 400 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

16 97750 Phạm Văn Cai Tân Thạnh An Phú 0984740844 Rê 16,20 400 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

17 92382 Lê Văn Hưng An Phú 0985143197 Câu 18,40 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

18 92113 Võ Thanh Bình An Phú 0971423636 Kéo 19,00 450 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
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19 92614 Nguyễn Thanh Tùng An Phú 0367454129 Câu 21,80 612 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

20 92303 Cao Văn Đào An Phú 0382264039 Câu 15,05 440 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

21 97249 Lê Văn Hưng An Phú 0985143197 Câu 18,00 350 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

22 97082 Võ Thành Luân An Phú 0988061952 Rê 18,60 435 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

23 92990 Phạm Tấn Ba An Phú 0984441386 Rê 19,20 400 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

24 92483 Lê Văn Tạm An Phú 0339602887 Rê 19,50 525 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

25 97299 Lê Đài An Phú 0972478962 Rê 19,50 435 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

26 92604 Lê Văn Xướng An Phú 0395313396 Rê 19,50 416 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

27 92802 Huỳnh Tấn Lâm An Phú 0985543807 Kéo 19,70 700 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

28 92930 Phạm Cường An Phú 0388466192 Kéo 19,70 630 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

29 97056 Nguyễn Thanh Tùng An Phú 0367454129 Câu 20,00 612 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

30 92393 Võ Văn Bảnh An Phú 0393884043 Rê 20,70 500 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

31 92595 Cao Văn Tài An Phú 0365627268 Rê 21,00 500 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

32 92607 Nguyễn Văn Vinh An Phú 0366592979 Rê 21,00 500 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

33 92610 Nguyễn Thanh Sơn An Phú 0987716629 Kéo 21,50 620 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

34 92654 Cao Vào An Phú 0972279544 Rê 22,00 540 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

35 92897 Phạm Cường An Phú 0388466192 Kéo 22,50 630 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

36 92803 Huỳnh Tấn Lâm An Phú 0985543807 Kéo 22,70 700 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

37 92120 Võ Văn Bạch An Phú 0979952359 Kéo 22,90 898 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

38 97589 Trần Nuôi An Phú 0385379173 Rê 23,70 612 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

39 97153 Võ Thanh Bình An Phú 0971423636 Kéo 24,50 430 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

TT
Số đăng
ký QNg-

…TS

Họ và tên
chủ tàu Thôn xã/phường/đặc khu Số điện thoại Nghề

Chiều
dài
(m)

Công
suất
(CV)

Cán bộ, công chức địa
phương phân công theo dõi

Tình trạng tàu, vị trí neo đậu

Trong tỉnh Ngoài tỉnh
Tàu cá

thuộc diện
đang  THA

 (hình ảnh vị trí neo
đậu) Ghi chúVị trí neo đậu tại thời điểm báo

cáo

Chưa nắm
chắc vị trí
neo đậu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



40 92079 Võ Văn Bạch An Phú 0979952359 Kéo 24,90 898 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

41 92709 Nguyễn Thanh Sơn An Phú 0987716629 Kéo 25,05 620 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

42 97609 Trương Thị Vân An Phú 0374474106 Câu 26,30 765 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

43 92297 Nguyễn Thị Kiên An Phú 0345125113 Vây 15,10 450 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

44 27752 Cao Thị Kiều Dung An Phú 0969762717 Rê 13,50 74 X Tàu mới sang tên từ Nguyễn Thị Mười 48910

VI. Xã Tịnh Khê (10 tàu) (Cán bộ công chức Chi cục TSBĐ phụ trách: Nguyễn Thế Vinh, ĐT: 0914066974; Trần Đình Long, ĐT: 0984762324; Phạm Khánh Minh, ĐT: 0905268526)

1 91999 Bùi Thị Hoa An Kỳ Tịnh Khê 0383463735 Hậu cần 22,70 400

Đề nghị địa phương phân công
cán bộ theo dõi. ĐT chủ tàu:

0383463735

Tàu đang neo đậu ở tỉnh Khánh
Hoà X

Tàu mới sang tên từ tỉnh
Khánh Hoà, đã lắp đặt
VMS, đang làm hồ sơ cấp
GPKTTS

Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

2 91251 Trịnh Văn Trung Trường Định Tịnh Khê 0389000818 Kéo 22,00 935 Tàu neo đậu tại Cảng cá Tịnh Kỳ X

Tàu bị xử phạt vi phạm
hành chính tại Quyết định
số 1166/QĐ-XPHC ngày

04/11/2025 của
Chi cục Thủy sản - Biển

đảo Quảng Ngãi

Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

Tàu bị xử phạt vi phạm hành
chính tại Quyết định số 05/QĐ-

XPHC ngày 22/01/2026 của
Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh

Ninh Bình

3 91260 Trịnh Văn Trung Trường Định Tịnh Khê 0389000818 Kéo 24,00 822 Tàu neo đậu tại Cảng cá Tịnh Kỳ X

Tàu bị xử phạt vi phạm
hành chính tại Quyết định
số 107/QĐ-XPHC ngày

13/11/2025 của
Chỉ huy trưởng BĐBP

tỉnh Quảng Ngãi

Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

Tàu bị xử phạt vi phạm hành
chính tại Quyết định số 05/QĐ-

XPHC ngày 22/01/2026 của
Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh

Ninh Bình

4 91478 Trần Quốc Hải Tịnh Khê 0378989153 HC đánh bắt NLTS 15,70 420 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
5 91371 Nguyễn Pha Tịnh Khê 0369434941 Rê 16,20 240 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
6 91148 Tô Thanh Bằng Tịnh Khê 0914233754 Rê 16,80 550 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
7 91919 Nguyễn Thị Hường An Kỳ Tịnh Khê 0968009974 Câu 17,00 550 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
8 91672 Nguyễn Bông Tịnh Khê 0325342997 Câu 19,00 725 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
9 91413 Võ Thị Dũng Tịnh Khê 0394052935 Kéo 18,60 450 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

10 91341 Nguyễn Văn Trước Tịnh Khê 0977775707 Rê 16,35 380,00 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
 VII. Phường Trà Câu (01 tàu) (Cán bộ công chức Chi cục TSBĐ phân công phụ trách: Nguyễn Minh Tú, ĐT: 0903183016; Huỳnh Duy Trọng, ĐT: 0888073133)

1 94138 Nguyễn Tấn Công Trà Câu 0335409249 Câu 17,60 410
Hoàng Minh Vương, Công

chức phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô Thị. ĐT: 0942093437

Không hoạt động; neo tại Cảng
Mỹ Á X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

VIII. Phường Sa Huỳnh (79 tàu) (Cán bộ Chi cục TSBĐ phân công phụ trách: Nguyễn Minh Tú, ĐT: 0903183016; Huỳnh Duy Trọng, ĐT: 0888073133)

1 98341 Thái Lý Cường Thạch By 1 Sa Huỳnh Kéo 15,20 400 Võ Đông Châu, Đỗ Quang
Nghị

Tàu đang neo đậu tại cảng cá Tịnh
Hoà X

Người mua tài sản thông
qua đấu giá là ông

Nguyễn Văn Tượng,
CCCD: 051090009988,

thôn Hoà Phú, xã Tư
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

2 98526 Trần Văn Nhơn Thạnh Đức 1 Sa Huỳnh Kéo 16,70 400

Nguyễn Thị Diễm Thúy - Tổ
trưởng TDP, ĐT:

0339421902. Thái Thuần
Lăng - Chuyên viên Ban XDĐ

0919425577

Tàu hư hỏng, neo tại Cảng sa
Huỳnh X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

3 98543 Nguyễn Văn Hải Thạch By 1 Sa Huỳnh Kéo 17,00 410 Nguyễn Quang Hải, Nguyễn
Thị Thanh Triệu

Neo đậu tại bến Bách Tùng, xã
Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình X X

Phòng THAS khu vực 6 uỷ thác cho THADS
tỉnh Ninh Bình xử lý (căn cứ theo CV số 118
ngày 18/3/2026 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu
Cảng Hải Thịnh)

Ảnh vị trí 94138 Nguyễn Tấn Công (m).jpg
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4 98412 Nguyễn Văn Hải Thạch By 1 Sa Huỳnh Câu 21,20 410 Nguyễn Quang Hải, Nguyễn
Thị Thanh Triệu

Neo đậu tại bến Bách Tùng, xã
Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình X X

Phòng THAS khu vực 6 uỷ thác cho THADS
tỉnh Ninh Bình xử lý (căn cứ theo CV số 118
ngày 18/3/2026 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu
Cảng Hải Thịnh)

5 98774 Huỳnh Đinh Dun Thạnh Đức 2 Sa Huỳnh Câu 20,20 500 Phạm  Văn Thanh, Phạm Thị
Khanh

Neo đậu trường đà Hợp tác xã
sửa chữa và đóng tàu Bắc Mỹ An,
phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng

X X
Đã Ủy thác cho THADS thành phố Đà Nẵng theo

Quyết định ủy thác số 30/QĐ-THADS ngày
08/4/2026

6 94385 Phạm Thế Vũ Thạch By 1 Sa Huỳnh Kéo 17,60 300 Nguyễn Tấn Việt, Nguyễn Thị
Mai

Neo đậu tại Bến Đoán Dung, Hải
Thịnh, tỉnh Ninh Bình X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

7 94705 Phạm Thế Vũ Thạch By 1 Sa Huỳnh Kéo 22,00 420

Võ Tấn Khoa
(0989684644)
Võ Đông Châu
(0975610816)

Neo đậu tại Bến Đoán Dung, Hải
Thịnh, tỉnh Ninh Bình X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

8 94461 Võ Thành Công Thạnh Đức 2 Sa Huỳnh Kéo 17,80 400 Phạm  Văn Thanh, Phạm Thị
Khanh Neo Hải đội 2, TP Đà Nẵng X

Đề nghị địa phương chủ
trì phối hợp cơ quan chức
năng liên quan cập nhật

hình ảnh vị trí tàu neo đậu

Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

9 98313 Trần Ngọc Tiếp Thạch By 1 Sa Huỳnh Kéo 18,50 480

Võ Đông Châu - Tổ trưởng
TDP, ĐT: 0975610816. Đỗ

Quang Nghị - CV
UBMTTQVN, ĐT:

0988069479

Tàu cá neo tại Cảng Sa Huỳnh X X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

10 98310 Trần Ngọc Tiếp Thạch By 1 Sa Huỳnh Kéo 19,70 430

Võ Đông Châu - Tổ trưởng
TDP, ĐT: 0975610816. Đỗ

Quang Nghị - CV
UBMTTQVN, ĐT:

0988069479

Tàu cá neo tại Cảng Sa Huỳnh X X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

11 98156 Đặng Thị Mỹ Hoa Thạnh Đức 2 Sa Huỳnh Câu 19,20 410 Võ Ngọc Duyên, Lê Trung
Nguyên

Tàu neo đậu bến cá thuộc xã Hải
Thịnh, tỉnh Ninh Bình X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

12 94703 Văn Thị Út Thạnh Đức 2 Sa Huỳnh Kéo 19,90 410 Phạm  Văn Thanh, Phạm Thị
Khanh

Neo đậu tại xăng dầu Mỹ Ánh,
gần âu thuyền cảng cá Thọ

Quang, TP Đà Nẵng
X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

13 98451 Trần Sai Thạch By 1 Sa Huỳnh Kéo 20,30 450

Võ Đông Châu - Tổ trưởng
TDP, ĐT: 0975610816. Đỗ

Quang Nghị - CV
UBMTTQVN, ĐT:

0988069479

Tàu cá neo tại Cảng Sa Huỳnh X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

14 94965 Nguyễn Tản Thạnh Đức 1 Sa Huỳnh Kéo 21,50 530 Trần Khanh, Nguyễn Văn Trị tàu chìm tại Cảng ca ́Tho ̣Quang,
Đà Nẵng X X Đoàn công tác liên ngành

xác định vị trí
Ủy thác theo Quyết định ủy thác thi hành án số
06/QĐ-CCTHADS ngày 31/10/2024.

15 94971 Nguyễn Tản Thạnh Đức 1 Sa Huỳnh Kéo 18,80 425 Trần Khanh, Nguyễn Văn Trị tàu chìm tại Cảng ca ́Tho ̣Quang,
Đà Nẵng X X Đoàn công tác liên ngành

xác định vị trí
Ủy thác theo Quyết định ủy thác thi hành án số
06/QĐ-CCTHADS ngày 31/10/2024.

16 94891 Phạm Văn Hoàng Vĩnh Tuy Sa Huỳnh Câu cá ngừ đại dương 17,90 840

Lê Thị Thanh Trúc
(0774569348)

(Huỳnh Văn Đặng
(0358509304)

Neo tại Tam Quan, Gia Lai X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

17 98408 Phạm Văn Hoàng Vĩnh Tuy Sa Huỳnh Câu cá ngừ đại dương 17,90 710

Lê Thị Thanh Trúc
(0774569348)

(Huỳnh Văn Đặng
(0358509304)

Neo tại Tam Quan, Gia Lai X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

18 94355 Ngô Việt Thạnh Đức 2 Sa Huỳnh Kéo 19,50 360 Võ Ngọc Duyên, Nguyễn Duy
Minh

Đang neo gần Âu thuyền và Cảng
cá Thọ Quang, Thành phố Đà
Nẵng

X X

Ủy thác cho CCTHADS huyện Bố Trạch, tỉnh
Quảng Bình  theo Quyết định ủy thác thi hành án

số 23/QĐ-CCTHADS ngày 25/9/2023. (Thời
điểm thực hiện uỷ thác, Tàu  neo đậu trú bão Cửa

Gianh- Quảng Bình cũ)

19 94970 Lê Thị Thống Long Thạnh 1 Sa Huỳnh Kéo 19,70 355 Trần Văn Công Đang neo bờ tại Bến cá Quang
Lan, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình X X Không có Giấy phép khai thác thuỷ sản

20 98934 Võ Thị Hồng Thọ Thạch By 1 Sa Huỳnh Kéo 20,60 520 Nguyễn Quang Hải, Nguyễn
Thị Thanh Triệu

Đang neo đậu cầu cảng Trạm
Biên phòng cửa khẩu cảng Hải
Thịnh, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh
Bình

X X
Đã Ủy thác Thi hành án cho THADS tỉnh Ninh
BÌnh theo Quyết định số 60/QĐ-THADS ngày
23/6/2026

21 98936 Võ Thị Hồng Thọ Thạch By 1 Sa Huỳnh Kéo 23,00 520 Nguyễn Quang Hải, Nguyễn
Thị Thanh Triệu

Đang neo đậu cầu cảng Trạm
Biên phòng cửa khẩu cảng Hải
Thịnh, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh
Bình

X X
Đã Ủy thác Thi hành án cho THADS tỉnh Ninh
BÌnh theo Quyết định số 60/QĐ-THADS ngày
23/6/2026

22 98541 Lê Minh Vương Thạnh Đức 2 Sa Huỳnh Rê 22,10 506 Võ Ngọc Duyên, Nguyễn Duy
Minh

Tàu neo đậu khu vực xăng dầu
Mỹ Ánh - TP Đà Nẵng X X Đoàn công tác liên ngành

xác định vị trí
Đã uỷ thác Thi hành án dân sự Thành phố Đà

Nẵng đang bán đấu giá tàu cá (lần thứ 8)

23 94540 Ngô Văn Thành Sa Huỳnh 0344993918 Kéo 15,05 360

Đề nghị địa phương tuyên
truyền, vận động ngư dân thực
hiện cấp Giấy phép khai thác

thuỷ sản

Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
24 98601 Nguyễn Cường Sa Huỳnh 0975898550 Kéo 15,30 355 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
25 94639 Nguyễn Hoài Nam Thạch By 1 Sa Huỳnh 0983380004 Câu 16,30 525 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
26 94290 Đặng Tấn Trung Sa Huỳnh 0394668296 Kéo 16,40 360 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
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27 94048 Trần Văn Bê Sa Huỳnh 0356178672 Kéo 16,60 330 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
28 98771 Trần Văn Bê Sa Huỳnh 0777511800 Kéo 16,70 360 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
29 94909 Phạm Tiên Sa Huỳnh 0965662401 Kéo 17,00 465 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
30 94139 Nguyễn Phụng Sa Huỳnh 0909094426 Kéo 17,10 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
31 98822 Phạm Minh Sự Sa Huỳnh 0988105499 Kéo 17,40 450 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
32 94820 Võ Thế Nông Sa Huỳnh 0973613939 Kéo 17,50 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
33 94529 Huỳnh Liệp Sa Huỳnh 0365054980 Câu 17,50 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
34 98786 Nguyễn Hoàng Sa Huỳnh 0905616224 Câu 18,00 500 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
35 94830 Võ Quy Sa Huỳnh 0964388460 Kéo 18,40 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
36 94273 Huỳnh Thị Nga Sa Huỳnh 0388919565 Câu 18,70 450 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
37 98163 Võ Minh Châu Sa Huỳnh 0387463785 Câu 18,80 580 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
38 98415 Trần Đức Minh Sa Huỳnh 0399073518 Kéo 19,10 450 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
39 94733 Lê Tấn Cư Sa Huỳnh 0905975955 Kéo 19,40 500 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
40 98731 Nguyễn Văn Trông Sa Huỳnh 0336884862 Câu cá ngừ đại dương 19,50 750 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
41 98704 Trần Văn  Lưu Sa Huỳnh 0909983955 Kéo 19,70 431 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
42 94538 Tạ Bi Sa Huỳnh 0965410128 Kéo 19,90 420 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
43 98702 Lê Tấn Cầu Sa Huỳnh 0983480499 Câu 20,50 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
44 94818 Võ Quy Sa Huỳnh 0964388460 Kéo 20,80 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
45 94583 Nguyễn Trung Tý Sa Huỳnh 0971730968 Kéo 20,90 430 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
46 98606 Trần Văn Lưu Sa Huỳnh 0909983955 Kéo 21,50 640 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
47 98972 Nguyễn Nghĩa Sa Huỳnh 0356676229 Câu 21,60 808 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
48 98326 Trần Đức Huấn Thạnh Đức 2 Sa Huỳnh 0865921747 Kéo 22,50 540 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
49 94855 Trần Ngọc oanh Sa Huỳnh 0989757755 Câu cá ngừ đại dương 16,90 718 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
50 98550 Mai Thành Tấn Sa Huỳnh 0326639146 Câu 17,50 444 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
51 94388 Trần Ngọc Sa Huỳnh 0977502856 Kéo 17,80 507 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
52 94618 Nguyễn Hoài Nam Thạch By 1 Sa Huỳnh 0983380004 Câu 18,10 400 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
53 98336 Lê Ngọc Trương Sa Huỳnh 0366432008 Kéo 18,40 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
54 94495 Văn Kỳ Sa Huỳnh 0974386357 Câu 18,60 500 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
55 94512 Nguyễn Nghĩa Sa Huỳnh 0356676229 Vây 18,80 780 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
56 98141 Trần Minh Vương Sa Huỳnh 0325453533 Kéo 19,00 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
57 98191 Nguyễn Phương Sa Huỳnh 0376872286 Kéo 19,10 380 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
58 94737 Nguyễn Tấn Khanh Sa Huỳnh 0339805614 Kéo 19,30 510 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
59 94237 Trần Minh Giữ Sa Huỳnh 0363626801 Kéo 19,50 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
60 98574 Phạm Nhựt Sa Huỳnh 0975607546 Kéo 19,70 520 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
61 98077 Nguyễn Văn Trông Sa Huỳnh 0336884862 Câu cá ngừ đại dương 20,20 870 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
62 98594 Nguyễn Ngọc Sa Huỳnh 0395252946 Câu 21,20 500 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
63 94548 Võ Thế Nông Sa Huỳnh 0973613939 Kéo 21,40 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
64 98002 Võ Công Tính Sa Huỳnh 0376872286 Kéo 21,70 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
65 98071 Huỳnh Thị Thẹn Sa Huỳnh 0345578698 Kéo 21,80 430 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
66 98140 Trần Minh Vương Sa Huỳnh 0325453533 Kéo 22,00 410 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
67 98338 Lê Thị Hoa Sa Huỳnh 0337728016 Câu 22,50 400 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
68 98272 Phạm Minh Sự Sa Huỳnh 0988105498 Câu 22,50 600 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
69 94391 Võ Tấn Đức Sa Huỳnh 0383793179 Vây 23,00 507 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
70 94599 Võ Tấn Thành Sa Huỳnh 0965632891 Câu 22,20 500 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
71 98891 Lê Văn Ngoan Sa Huỳnh 0964098871 Câu 17,25 275 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
72 98570 Đặng Trọng Lễ Sa Huỳnh 0332512402 Câu cá ngừ đại dương 15,70 420 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
73 98444 Trần Thị Ngọc Bích Sa Huỳnh 0338629260 Câu 15,00 420 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
74 98800 Nguyễn Tiến Việt Sa Huỳnh 0925766789 Kéo 19,20 450 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
75 98090 Huỳnh Thị Thẹn Sa Huỳnh 0345578698 Rê 18,25 680 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
76 98101 Trần Hùng Sa Huỳnh 0327179755 Câu 18,50 820 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
77 98743 Nguyễn Tấn Hiếu Sa Huỳnh 0335307175 Câu 19,00 500 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
78 94535 Phan Thị Chính TDP Thạnh Đức 2 Sa Huỳnh 0987749549 Câu 22,80 507 Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên
79 94424 Phan Thị Chính TDP Thạnh Đức 3 Sa Huỳnh 0987749549 Câu 18,95 507 X Giấy phép hết hạn từ 10 ngày trở lên

Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII + VIII) = 178 tàu

Đề nghị địa phương tuyên
truyền, vận động ngư dân thực
hiện cấp Giấy phép khai thác

thuỷ sản

TT
Số đăng
ký QNg-

…TS

Họ và tên
chủ tàu Thôn xã/phường/đặc khu Số điện thoại Nghề

Chiều
dài
(m)

Công
suất
(CV)

Cán bộ, công chức địa
phương phân công theo dõi

Tình trạng tàu, vị trí neo đậu

Trong tỉnh Ngoài tỉnh
Tàu cá

thuộc diện
đang  THA

 (hình ảnh vị trí neo
đậu) Ghi chúVị trí neo đậu tại thời điểm báo

cáo

Chưa nắm
chắc vị trí
neo đậu
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